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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHUNG Số định danh cá nhân: 

011184000209 

2. Tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/1984 

4. Nơi công tác: Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - Tỉnh Điện Biên 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên 

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Hóa vô cơ 

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

8. Năm vào ngành Giáo dục: 05/9/2006 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 19 năm 03 tháng số năm trực tiếp giảng dạy 17 năm 3 tháng 

10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn: 

11. Số năm, tháng được tính cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dậy, giảng dạy đủ định 

mức tối thiểu theo quy định:  

12. Điện thoại liên hệ: 0853307973 

13. Quá trình công tác 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 
Thời gian trực tiếp 

nuôi dạy, giảng dạy 

Từ ngày 05 tháng 9 năm 2006 

đến 05 tháng 3 năm 2013 

Giáo viên, trường THPT Huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  
06 năm 06 tháng 

Từ ngày 05 tháng 3 năm 

2013 đến tháng 3 năm 2015 

Giáo viên, trường THPT Huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên. Đi học cao học 
02 năm 

Từ tháng 3 năm 2015 đến 

tháng 5 năm 2015 

Giáo viên, trường THPT Huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  
02 tháng 

Từ ngày 05 tháng 5 năm 

2015 đến nay (tháng 12 năm 

2025) 

Giáo viên, trường THPT Lương Thế 

Vinh, tỉnh Điện Biên (nay là trường 

THCS&THPT Lương Thế Vinh) 

10 năm 07 tháng 

14. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Chưa 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

 

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

 

 

 



 

1. Phẩm chất chính trị 

Bản thân có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn 

tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiêm túc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành đầy đủ các quy định 

của ngành, của cơ quan, đơn vị. 

Tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đầy đủ, nghiêm túc; 

vận dụng đúng đắn vào thực tiễn công tác. Trong sinh hoạt và công tác Đảng, luôn trung thực, 

thẳng thắn, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

2. Đạo đức, lối sống 

Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, lành mạnh, tâm huyết, tận tụy với 

nghề; giữ gìn đạo đức, nhân cách, danh dự, uy tín của người đảng viên – giáo viên. Luôn 

gương mẫu trong lời nói và việc làm, ứng xử đúng mực, trang phục đúng quy định của ngành. 

Trong công tác, đoàn kết, chan hòa với đồng nghiệp; công bằng, khách quan trong 

quản lý, kiểm tra, đánh giá học sinh; không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo. 

Luôn thương yêu, tôn trọng học sinh, không gian lận trong báo cáo, không bè phái, không 

gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu. 

Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và các cấp như: 

Dạy tốt - học tốt; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; đẩy 

mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy học; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, 

từ thiện do nhà trường và các tổ chức phát động. 

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú, sống chan hòa, đoàn kết, 

được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến; hàng năm gia đình đều được công nhận Gia 

đình văn hóa. 

Kết quả xếp loại viên chức: Từ khi vào ngành giáo dục (năm 2006 đến năm 2025 đều 

được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong đó có nhiều năm được xếp loại “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” như các năm từ 2017- 2023. 

Kết quả xếp loại Đảng viên: Từ khi được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng (năm 

2014 đến năm 2025 đều được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong đó có nhiều năm 

được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” như các năm 2021, 2022, 2023. 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn; tư vấn, hỗ trợ 

đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng 

phát triển năng lực nghề nghiệp; các hoạt động xã hội đã tham gia, đóng góp  

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

Ngay từ khi vào ngành giáo dục (tháng 9/2006), bản thân tôi luôn nỗ lực học tập, 

phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, nhà giáo đối với sự nghiệp giáo 

dục; luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tâm huyết, tận tụy với nghề; 

thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với người học; nghiêm túc, trách nhiệm trong 

thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình công tác, tôi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, uy tín nghề 

nghiệp; có ảnh hưởng tích cực và sức lan tỏa trong đơn vị, địa phương và trong phạm vi cấp 

tỉnh; là tấm gương nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác 



 

quản lý, nuôi dạy và giảng dạy; tích cực tham gia, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy 

học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 

Qua quá trình nỗ lực thực hiện, tôi đã đạt được một số kết quả như sau: 

* Công tác giảng dạy  

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 

bản thân tôi luôn chủ động tự học, tự bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật, vận dụng hiệu quả 

các chủ trương, định hướng đổi mới của ngành vào thực tiễn giảng dạy; chú trọng phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện của nhà trường và địa phương. 

Tôi luôn đặt chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hoạt động giáo dục lên hàng đầu; 

chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; duy trì và phát huy kết quả 

đạt được qua các năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường 

và địa phương. 

Kết quả đã đạt được của cá nhân, như sau: 

- Hồ sơ giáo án: Xếp loại Tốt; Xếp loại giảng dạy: Xếp loại Giỏi cấp trường, cấp tỉnh. 

- Chất lượng giảng dạy: Hàng năm, tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn 

Hóa học lớp 9, 10, 11, 12 và khoa học tự nhiên khối 6, đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng 

dạy học ngày càng được nâng cao. Cụ thể từ trong giai đoạn 2015-2020 và từ năm học 2020-

2021 đến nay: 

Năm học Dạy lớp 

Tổng 

số 

học 

sinh 

Xếp loại (số học sinh-Tỉ lệ %) 

Từ 8,0 đến 

10,0 (%) 

Từ 6,5 đến 

7,9 (%) 

Từ 5,0 đến 

6,4 (%) 

Từ 0,0 

đến 4,9 

(%) 

Giai đoạn 

2015 - 2020 

Khối 9, 

10, 11, 12 
694 238 34.29 343 49.42 113 16.28 0 0 

2020 - 2021 
12P, 12R, 

12S,11P 
136 58 42.65 63 46.32 15 11.03 0 0 

2021 - 2022 
12P, 10P, 

10R, 10S 
140 75 53.57 55 39.29 10 7.14 0 0 

2022 - 2023 
11P, 11R, 

11S 
107 56 52.34 47 43.93 4 3.74 0 0 

2023 - 2024 
12P, 12S, 

10P 
110 81 73.64 29 26.36 0 0.00 0 0 

2024 - 2025 

10P, 10R 72 29 40.28 36 50.00 3 4.17 0 0 

KHTN 

6P, 6R, 

6S 

104 73 70.19 31 29.81 0 0.00 0 0 

- Đánh giá, so sánh kết quả chất lượng giảng dạy so với giai đoạn trước năm 2020 

đều đạt 100% từ trung bình trở lên, không có học sinh yếu kém; trong đó số học sinh đạt 

kết quả Khá, Giỏi tăng lên, tỉ lện trung bình giảm, kết quả trên đã khẳng định chất lượng 

chuyên môn do tôi đảm nhiệm luôn được nâng cao.  

- Chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT: Luôn duy trì và phát huy kết quả tích cực của 

các năm học trước. Tỉ lệ và chất lượng điểm thi môn Hóa học hằng năm đều ổn định, vượt 

mức trung bình chung của tỉnh Điện Biên và của cả nước; vị trí, thứ bậc chất lượng bộ môn 

so với các đơn vị trong toàn tỉnh được khẳng định vững chắc, luôn nằm trong nhóm dẫn 



 

đầu. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao và khẳng định hiệu quả, chất 

lượng đào tạo của nhà trường. So với chỉ tiêu chuyên môn được giao đầu năm, các kết quả 

đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

Năm 

Điểm TB 

môn Hóa 

học toàn 

quốc 

Điểm TB 

môn Hóa 

học tỉnh 

Điện Biên 

Điểm TB môn 

Hóa học 

trường THPT 

Lương Thế 

Vinh 

Chênh 

lệch so 

toàn quốc 

(tăng) 

Chênh lệch 

so toàn tỉnh 

(tăng) 

2022 6,7 6,89 6,92 +0.22 +0.03 

2023 6.74 6,69 7,15 +0.41 +0.46 

2024 6,68 6,64 6,94 +0.26 +0.3 

2025 6,06 5,61 6,84 +0.78 +1.23 

So với giai đoạn trước, chất lượng tốt nghiệp môn Hóa học do tôi và nhóm chuyên 

môn đảm nhiệm tiếp tục được giữ vững và nâng cao qua các năm, qua đó khẳng định năng 

lực chuyên môn, hiệu quả công tác giảng dạy cũng như đóng góp tích cực vào chất lượng 

đào tạo chung của nhà trường.  

- Chất lượng ôn thi học sinh giỏi các cấp: Trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh môn Hóa học, được sự tin tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ bồi 

dưỡng học sinh giỏi tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi đã không ngừng tìm tòi 

nghiên cứu nội dung, phương pháp ôn luyện. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến nay, 

tôi đã ôn luyện và đạt 111 giải, trong đó giải Nhất 02 giải; giải Nhì 05 giải; giải Ba 23 giải; 

Khuyến khích 8 giải; 

Kết quả đó đã động viên khích lệ để tôi không ngừng phấn đấu trong chuyên môn, tôi được 

Ban giám hiệu nhà trường, Sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen. Kết quả cụ thể:  

Năm Thành tích đạt được 

2008 -2009 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn MTCT Hóa học lớp 11 cấp tỉnh: Đạt 

02/03 giải trong đó 01 giải Nhất, 01 giải Khuyến khích. 

2009 -2010 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 cấp tỉnh: Đạt 02/03 

giải Khuyến khích. 

2010 -2011 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 cấp tỉnh: Đạt 02/03 

giải trong đó 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích. 

2012 -2013 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 và MTCT Hóa học 11 

cấp tỉnh:  03/06 giải trong đó 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích  

2013 – 2014 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học 12 và MTCT Hóa học 12 cấp 

tỉnh: Đạt 04/06 giải trong đó 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. 

2014 – 2015 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học 10 cấp tỉnh: Đạt 04/05 giải 

trong đó 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. 

2015 – 2016 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học 11 cấp tỉnh và MTCT Hóa 

học 11 cấp tỉnh: Đạt 03/05 giải Khuyến khích. 

2016 - 2017 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học 10 cấp tỉnh: Đạt 04/05 giải 

trong đó 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. 

2017 – 2018 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 và MTCT Hóa học 11 cấp 

tỉnh:  08/10 giải trong đó 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. 

2018 – 2019  
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 và MTCT Hóa học 12  

cấp tỉnh: Đạt 07/10 giải trong đó 1 giải Ba, 06 giải Khuyến khích. 



 

2019 - 2020 

Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9, lớp 11 và MTCT Hóa 

học lớp 11 cấp tỉnh: Đạt 13/16 giải trong đó 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 

03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích 

2020 - 2021 

Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11, lớp 12 và MTCT Hóa 

học lớp 11, lớp 12 cấp tỉnh: Đạt 12/16 giải trong đó 02 giải Ba, 10 giải 

Khuyến khích 

2021 - 2022 
Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10, lớp 12 và MTCT Hóa học 

lớp 12 cấp tỉnh: Đạt 14/18 giải trong đó 02 giải Ba, 12 giải Khuyến khích 

2022- 2023 Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 cấp Tỉnh: Đạt 06 giải: 

01 giải Ba, 05 giải khuyến khích. 

2023- 2024 Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10, lớp 12 cấp Tỉnh: Đạt 

13 giải: 01 Giải Nhì, 02 giải Ba, 10 giải khuyến khích. 

2024- 2025 Dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10, lớp 11 cấp Tỉnh: Đạt 

17 giải: 01 Giải Nhì, 06 giải Ba, 10 giải khuyến khích. 

* Kết quả một số cuộc thi dành cho giáo viên 

- Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, bản thân tôi luôn nỗ lực cố gắng tự học, tự bồi dưỡng 

và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để khẳng định những 

kiến thức, phương pháp tiếp thu được tôi đã mạnh dạn tham gia nhiều cuộc thi dành cho giáo 

viên do ngành tổ chức. Trước mỗi cuộc thi, bản thân đã chủ động tìm tòi tài liệu, học hỏi kinh 

nghiệm từ các bạn đồng nghiệp. Do vậy, tôi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:  

Năm Thành tích đạt được 

2011 - 2012 
Giải Ba Hội thi thiết kế bài giảng điện tử E learning. 

Giải Khuyến khích Hội thi tự làm đồ dùng dạy học. 

2012 - 2013 Giải khuyến khích Hội thi thiết kế bài giảng điện tử E learning.  

2014 - 2015 Giải Nhì cuộc thi thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Tỉnh. 

2015 - 2016 Giải Ba hội thi thiết kế bài giảng điện tử E learning. 

2016 - 2017 
Giải Ba cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh;   

Giải Khuyến khích cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp quốc gia. 

2021 - 2022 

Giải Khuyến khích cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới 

tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trong 

CNVCLĐ năm 2022" 

Kết quả này là động lực giúp bản thân tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác. 

  * Kết quả một số cuộc thi của học sinh do giáo viên hướng dẫn 

 Ngoài cuộc thi mang tính thường niên như ôn luyện học sinh tham gia kỳ thi chọn 

HSG các cấp, tôi cũng đã hướng dẫn học sinh tham gia một số cuộc thi khác và đạt được 

nhiều kết quả cao như: Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THPT; 

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho HS trung học; 

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng cấp tỉnh. Tham gia xây dựng kịch bản, cố vấn, hỗ trợ học sinh trong quá trình luyện tập, 

như cuộc thi Kể chuyện theo sách; Trường học không ma túy… Ở cuộc thi học sinh nhà 

trường tham gia đều được đánh giá cao và đạt kết quả trong tốp đầu các đội tham gia, Cụ thể: 

Năm Thành tích đạt được 

2016 - 2017 
Giải Nhì hướng dẫn học sinh NCKH cấp tỉnh.  

Giải C hướng dẫn học sinh thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh.  



 

Hướng dẫn học sinh thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề 

thực tiễn dành cho HS trung học đạt Giải Ba cấp Tỉnh, giải Khuyến khích 

cấp Quốc gia.  

2017 - 2018 

Giải Nhì hướng dẫn học sinh NCKH cấp tỉnh. 

Giải B hướng dẫn học sinh thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. 

Triển khai và hướng dẫn học sinh đạt 02 giải Ba, 02 giải KK cấp Quốc 

gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. 

2018 - 2019 
Giải Ba hướng dẫn học sinh NCKH cấp tỉnh. 

Giải B hướng dẫn học sinh thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. 

2019 - 2020 Giải Nhất hướng dẫn học sinh NCKH cấp tỉnh. 

2020 - 2021 

Giải Nhất hướng dẫn học sinh NCKH cấp tỉnh. 

Giải Triển vọng hướng dẫn học sinh NCKH cấp quốc gia. 

Giải A hướng dẫn học sinh thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp 

thành phố. 

2023-2024 

Giải Nhì cuộc thi “Âm vang Điện Biên” do Đài phát thanh Truyền hình 

Điện Biên tổ chức. 

Triển khai và hướng dẫn học sinh đạt 01 giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi 

“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. 

2024-2025 Giải Nhất cuộc thi “Trường học không ma túy”. 

2025-2026 01 Giải Nhì, 01 giải Ba cuộc thi “Kể chuyện theo sách”. 

* Công tác chủ nhiệm  

- Nhiều năm liền tôi được nhà trường giao cho công tác chủ nhiệm lớp. Bản thân 

luôn nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác, luôn thương yêu giúp đỡ học sinh, tìm 

hiểu hoàn cảnh, đưa ra các biện pháp giáo dục kịp thời để nâng cao chất lượng học tập và 

rèn luyện đạo đức của học sinh. Trong tất cả mọi tình huông, tôi luôn cân nhắc và đưa ra 

các biện pháp quản lí từ bao quát đến chi tiết; linh hoạt trong mọi tình huống đến đúng lúc, 

xử lí kịp thời, tạo cho học sinh và Phụ huynh niềm tin yêu, quý trọng chân thành. Nên kết 

quả xếp loại hai mặt giáo dục của các em được từng bước nâng lên. 

- Kết quả lớp chủ nhiệm: Luôn đạt tập thể học sinh tiên tiến, có nhiều học sinh thi 

đỗ đại học, hiện nhiều em đang công tác trong các ngành của địa phương, có đóng góp tích 

cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Kết quả cụ thể: 

Năm 

học 
Lớp Trường 

Học lực (%) Hạnh kiểm (%) 
Thi đua 

G K TB Y T K TB Y 

2016 - 

2017 
10C 

THPT Lương 

Thế Vinh 
10.3 69.0 20.7 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THPT 

2017 - 

2018 
11C 

THPT Lương 

Thế Vinh 13.8 82.8 3.4 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THPT 

2018 - 

2019 
12C 

THPT Lương 

Thế Vinh 41.4 58.6 0 0 100 0 0 0 

Đứng đầu 

khối 

THPT 



 

2019 - 

2020 
11S 

THPT Lương 

Thế Vinh 42.9 51.4 5.7 0 100 0 0 0 

Đứng thứ 

3 khối 

THPT 

2020 - 

2021 
12S 

THPT Lương 

Thế Vinh 57.2 37.1 5.7 0 100 0 0 0 

Đứng thứ 

3 khối 

THPT 

2021 - 

2022 
10S 

THPT Lương 

Thế Vinh 86.5 13.5 0 0 100 0 0 0 

Đứng thứ 

3 khối 

THPT 

2022 - 

2023 
11S 

THPT Lương 

Thế Vinh 86.5 13.5 0 0 100 0 0 0 

Đứng thứ 

3 khối 

THPT 

2023 - 

2024 
12S 

THPT Lương 

Thế Vinh 89.2 10.8 0 0 100 0 0 0 

Đứng thứ 

2 khối 

THPT 

b) Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

Có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. Cụ thể như sau:  

- Trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 

Được sự tin tưởng ghi nhận của ngành về uy tín và năng chuyên môn, nên trong nhiều năm 

liên tục tôi luôn được ngành kiện toàn trong danh sách cốt cán cấp tỉnh theo từng năm học như: 

Quyết định số 97/QĐ-SGDĐT ngày 06/3/2015 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên v/v thành lập các Tổ giảng viên tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá 

theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Quyết định số 518/QĐ-SGDĐT ngày 27/6/2016 

của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên V/v thành lập các Tổ giảng viên bồi dưỡng 

thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non,phổ thông và GDTX năm học 2016-2017; 

QĐ Số: 2033/QĐ-SGDĐT, ngày 20 tháng 4 năm 2020 V/v thành lập Tổ giảng viên tập huấn 

cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các cụm chuyên môn cấp THPT…  

Với cương vị là cốt cán chuyên môn Hóa học của ngành, tôi luôn trách nhiệm và 

nhiệt tình chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ đồng nhiệp trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, cùng 

trao đổi thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018... cùng mong muốn hướng tới mục tiêu chất lượng hiệu quả 

trong dạy – học. 

- Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp:  

Đối với đồng nghiệp trong đơn vị, tôi luôn gần gũi chia sẻ hỗ trợ động viên cùng nỗ 

lực phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp, kiểm 

tra nội bộ trường học đều chân thành chỉ ra những điểm còn tồn tại, những điểm tích cực 

để khích lệ nhau cùng cố gắng. 

Đối với đồng nghiệp khác đơn vị, chúng tôi rất gần gũi chia sẻ trao đổi. Tôi được 

phân công làm cốt cán Hỗ trợ đồng nghiệp các đơn vị trường trên địa bàn Tỉnh trong việc 

tham gia và được công nhận hoàn thành bồi dưỡng các mô đun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên hệ thống học tập trực tuyến LMS. 

Tôi luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đặc biệt trong việc bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên giỏi các cấp. Trong những năm qua tôi đã giúp đỡ được giúp đỡ 04 GV đạt 



 

giáo viên dạy giỏi cấp trường theo các QĐ số 232/CV-THPTLTV về việc phân công giúp 

đỡ đồng nghiệp tham dự Hội thi GVG cấp trường năm học 2022-2023 ngày 19/8/2022; và 

hỗ trợ giúp đỡ 05 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo các QĐ số 155/CV-THPTLTV về 

việc phân công giúp đỡ đồng nghiệp tham dự Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2018-2019 

ngày 10/9/2018 và QĐ số 48/QĐ-THPTLTV ngày 15/2/2024 V/v thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ 

giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2024, cụ thể: 

+ GVGiáo viên Ngô Thị Trang - Môn Sinh học đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết 

định 1900 /QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT; 

+ Các giáo viên: (1) Trần Thị Liên - Môn Sinh học; (2) Phạm Thanh Bình - Môn Hóa 

học; (3) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Môn Tin học; (4) Vũ Hồng Tươi - Môn Ngoại ngữ đạt 

giáo viên giỏi cấp tỉnh theo Quyết định 147/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT. 

c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo  

Bản thân tôi luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do Đảng, 

Chình quyền và các đoàn thể phát động tổ chức. Tiêu biểu: 

- Tham gia cố vấn, hướng dẫn học sinh dự thi Gameshow “Âm vang Điện Biên” do 

Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên tổ chức, chương trình đã tạo sân chơi bổ ích cho 

học sinh đồng thời giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử hào hùng của cha ông ta, hoạt động 

này được học sinh, phụ huynh và toàn xã hội quan tâm và ủng hộ.  

- Tham gia hướng dẫn học sinh chương trình “Trường học không ma túy” góp phần 

tuyên truyền sâu rộng những kiến thức pháp luật về công tác phòng chống ma túy, ngăn 

chặn và đầy lùi sự xâm nhập cũng như tác hại của ma túy trong môi trường giáo dục, góp 

phần chung vào công cuộc phòng chống ma túy toàn xã hội; 

- Hưởng ứng và hướng dẫn học sinh tham gia chương trình An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai: Giúp học sinh hiểu được mục đích của chương trình, ý thức trách nhiệm 

trong việc tham gia giao thông một cách an toàn, không những thế học sinh còn trở thành 

những tuyên truyền viên tích cực về thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông; 

- Xây dựng và tham gia chương trình mang tính thường niên của nhà trường “Giúp 

người dân thả cá chép” của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh với người dân trên địa 

bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh, được người dân ủng hộ, có tính giáo 

dục cao về bảo vệ môi trường nói không với rác thải nhựa, mang tính nhân văn sâu sắc, trở 

thành hành động đẹp của thầy và trò nhà trường. 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, huy động đông đảo nguồn lực 

cùng tham gia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể: 

+ Hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai, theo các báo cáo BC 309/BC-THPTLTV 

ngày 13/9/2025, BC 407/BC-THPTLTV ngày 4/10/2025... 

+ Hoạt động “Áo ấm mùa đông” do Đoàn trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

phát động, tặng cho học sinh vùng cao, học sinh có hoàn cảnh  khó khăn, theo các kế hoạch: 

KH 09/KH-ĐTN ngày 15/2/2024; KH 04/KH-ĐTN ngày 29/11/2025... 

+ Hoạt động “Giúp người dân thả cá chép” lan tỏa ý nghĩa tới toàn thể xã hội về việc 

giữ gìn môi trường nói không rác thải, giáo dục tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức 

của mình cho học sinh toàn trường, giáo dục các em nét văn hóa truyền thống của dân tộc về 

lễ tết truyền thống của cha ông ta cần bảo tồn và gìn giữ phát huy, theo các kế hoạch: KH 

11/KH-ĐTN ngày 4/1/2023; KH 08/KH-ĐTN ngày 10/1/2024; KH 04/KH-ĐTN ngày 

15/1/2025... 



 

+ Hoạt động vận động học sinh tặng lại sách đã học giáo dục ý thức tiếp kiệm và chia 

sẻ khó khăn với thầy cô và học sinh vùng cao… 

+ Xây dựng quỹ vì người nghèo do mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hàng 

năm…. theo các báo cáo BC 377/BC-THPTLTV ngày 25/10/2023; BC 416/BC-THPTLTV 

ngày 10/11/2025 

+ Tham gia hiến máu nhân đạo (giấy chứng nhận số B12653413; số B09801025 của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên). 

4. Tài năng sư phạm  

a) Tài năng sư phạm  

- Tôi có năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu sâu chương trình giáo dục phổ thông 

và các định hướng đổi mới giáo dục hiện nay; vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm vào công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

- Tôi luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tập và sáng tạo, bản thân 

tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài 

liệu, sách tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tìm phương pháp 

mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, phát 

huy đươc năng lực của học sinh. Trong những năm qua, bản thân tôi đã có nhiều biệu 

pháp, sáng kiến hay trong dạy học và các hoạt động phong trào. Từ kinh nghiệm bản 

thân, tôi cũng đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm tới đồng nghiệp của mình. Nhiều biện 

pháp và sáng kiến đã được đồng nghiệp và ngành công nhận và đánh giá cao. Từ năm 

học 2012- 2013 đến năm học 2024-2025 cá nhân đã xây dựng 12 sáng kiến được đánh giá 

hiệu quả đạt được khi áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Đặc biệt trong năm học 

2021-2022: tôi đã tích cực nghiên cứu tìm hiểu, thử nghiệm các sáng kiến kinh nghiệm với 

mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn với sáng kiến "Lựa chọn các nền 

tảng phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn 

Hóa học" đã được được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 tại quyết định số 1954/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 6 

năm 2022 của Sở GD&ĐT. Sáng kiến kinh nghiệm trên đã tạo ra được nhiều bài học hay, 

hấp dẫn với học sinh, qua đó giúp tích cực hóa  người học, giải quyết một phần không nhỏ 

khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu bộ môn của học sinh, củng cố kiến thức 

cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh covid-19 và khơi dậy niềm đam mê, tìm 

tòi, sáng tạo trong học tập của học sinh. Sáng kiến này cũng được UBND tỉnh Điện Biên 

công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh theo QĐ 2349/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên. 

- Là giáo viên cốt cán môn Hóa học, tham gia hầu hết các hoạt động chuyên môn của 

ngành đối với bộ môn như: Làm giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi Tỉnh cấp THPT theo 

Quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 28/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc thành lập các Tiểu ban tổ chức thi giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 

2015-2016; Hội thi làm đồ dùng dạy học, Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning" 

Quyết định số 602/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Điện Biên v/v thành lập Hội đồng chấm thi cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử 

e-Learning" năm học 2011-2012., Hội thi Khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học theo 

Quyết định số 2925/QĐ- SGDĐT ngày 11/12/2014 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Điện Biên, Hội thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực 

tiễn" và " Dạy học theo chủ đề thích hợp" năm học 2015-2016 theo Quyết định số 121/QĐ-

SGDĐT ngày 24/02/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và cuộc 



 

thi Xây dựng thiết bị dạy học số, thẩm định sáng kiến cấp trường; Cuộc thi Khoa học kĩ 

thuật học sinh trung học cấp trường, cấp tỉnh nhiều năm ... 

- Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp đồng môn về chuyên môn nghiệp vụ.  

- Thường xuyên tham gia các đợt công tác thanh tra, đánh giá trường chuẩn... theo 

các Quyết định số 1234/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2014 của Sở Giáo dục Điện Biên V/v Thành 

lập Đoàn thẩm định công nhận trường Đạt chuẩn quốc gia năm học 2013-2014; số 188/QĐ-

SGDĐT ngày 09/4/2013 của Sở Giáo dục Điện Biên V/v thanh tra toàn diện trường THPT 

Thanh Nưa. Trong các đợt công tác tôi luôn trách nhiệm trước công việc mà đoàn công tác 

phân công.  

- Trong hơn 19 năm công tác, tôi đã nhiều lần được phân công làm nhiệm vụ công 

tác hướng dẫn thực tập, kiến tập sư phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tận 

tình hướng dẫn, giúp đỡ để sinh viên phát huy khả năng tối đa của bản thân và đạt kết quả 

cao nhất. 

- Tham gia các đợt bồi dưỡng giáo viên, nhiệt tình tham gia các hoạt động chuyên 

môn của Ngành, của Bộ Giáo dục và Đào tạo như tham gia các đợt tập huấn module Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho các giáo viên cốt cán cấp tỉnh do Bộ Giáo dục tổ 

chức năm 2020, 2021 theo các Quyết định số 3034/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2019 của Sở 

Giáo dục Điện Biên; số 3049/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2020 của Sở Giáo dục Điện Biên;  

- Chủ trì nội dung sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn qua các năm; 

- Thành viên Ban kiểm tra hồ sơ chuyên môn trường THCS&THPT Lương Thế Vinh 

trong nhiều năm học; 

- Thành viên ban Biên soạn chương trình bồi dưỡng, chuyên đề giảng dạy lớp tập 

huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các cụm chuyên môn cấp THPT thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chương trình, cấu trúc đề thi, câu hỏi phục vụ công 

tác thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào lớp 10 và dạy học, ôn thi 

tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018 

- Thành viên các Ban ra đề, chấm thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi kiểm tra kiến thức 

giáo viên nhiều năm theo các quyết định, như: Quyết định số 1395/QĐ-SGDĐT ngày 

26/11/2015 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện biên v/v thành lập Hội đồng 

ra đề thi kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT và thi chọn học sinh 

giỏi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 cấp THCS, lớp 12 cấp THPT năm học 2015-

2016; Quyết định số 2065/QĐ-SGDĐT ngày 10/04/2019 của Giám đốc sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện biên v/v thành lập Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn 

văn hóa lớp 9,10,11 cấp THPT và các môn thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 11 cấp 

THPT, năm học 2018-2019; QĐ 04/QĐ-SGDDT ngày 09/03/2018 của  Giám đốc sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên v/v thành lập Hội đồng ra đề thi lỳ thi chọn học sinh giỏi 

các môn văn hóa lớp 9,10,11 và các môn thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 11 năm 

học 2017-2018, QĐ 1076/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2025 về việc thành lập Hội đồng chấm 

thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh để chọn đôi tuyển chính thức tham gia kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026…; 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, chuyên 

đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:  



 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

chủ trì/tham gia (số thành viên tham 

gia) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 
Năm nghiệm thu 

1 

Lựa chọn các nền tảng phần mềm hỗ trợ tổ 

chức, quản lý nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học trực tuyến môn Hóa học. Chủ trì 

(số thành viên tham gia: 02) 

Cấp Tỉnh  2022  

- Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu  

TT 
Tên giáo trình, sách chuyên khảo, tài 

liệu 

Chủ biên hoặc 

tham gia (số thành 

viên tham gia) 

Năm xuất bản/ phát 

hành 

1 

Chương trình, cấu trúc đề thi, câu hỏi 

phục vụ công tác ôn thi HSG các môn 

văn hóa cấp tỉnh; ôn thi tuyển sinh 

vào lớp 10 và dạy học, ôn thi tốt 

nghiệp THPT theo chương tình 2018. 

- Thành viên 

- 05 thành viên 

2024 (Theo QĐ 

số 941/QĐ-

SGD&ĐT, ngày 

11/7/2024) 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy  

TT 
Tên tài liệu bồi dưỡng, chuyên đề (có xác nhận của 

cấp có thẩm quyền) 

Thời 

gian 
Địa điểm 

1 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ 

quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên hè học 2017-2018 

Năm 

2017 

Trường 

THPT Phan 

Đình Giót 

 

Biên soạn chương trình bồi dưỡng, chuyên đề giảng dạy 

lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các 

cụm chuyên môn cấp THPT thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 theo QĐ Số: 2033/QĐ-

SGDĐT, ngày 20 tháng 4 năm 2020 v/v Về việc thành 

lập Tổ giảng viên tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên 

cốt cán các cụm chuyên môn cấp THPT 

Năm 

2020 

TTGDTX 

tỉnh 

- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng, năng khiếu  

TT Họ và tên 
Giải/ Huy 

chương 
Tên kì thi 

Năm đạt 

giải 

1 Cù Trường Giang Ba 
Cuộc thi An toàn giao 

thông vì nụ cười ngày 

mai năm học 2017-2018 

2018 
2 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Ba 

3 Trần Thị Ngọc Nhật KK 

4 Hoàng Minh Quang KK 

5 Lò Nguyễn Uyên Nhi Triển vọng 

Cuộc thi nghiên cứu 

KHKT HS TH cấp Quốc 

gia năm học 2020-2021 

2021 

6 Vi Hải Hồng Triển vọng 

Cuộc thi nghiên cứu 

KHKT HS TH cấp Quốc 

gia năm học 2021-2022 

2021 



 

7 Lò Nguyễn Uyên Nhi KK 

Cuộc thi An toàn giao 

thông vì nụ cười ngày 

mai năm học 2023-2024 

2023 

8 Lò Nguyễn Uyên Nhi Ba 

Cuộc thi An toàn giao 

thông vì nụ cười ngày 

mai năm học 2023-2024 

2024 

5. Công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo  

a) Số năm đạt danh hiệu giáo viên/giảng viên dạy giỏi:  

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 04  

 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2009 GV giỏi cấp tỉnh 
Số 569/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2009; Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên  

2 2012 GV giỏi cấp tỉnh 
Số 548/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2012; Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên  

3 2016 GV giỏi cấp tỉnh 
Số 191/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2016, Sở Giáo Dục 

và Đào tạo Điện Biên  

4 2020 GV giỏi cấp tỉnh 
Số 128/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên  

b) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua:  

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 12 lần; 

- Chiến sĩ thi đua tỉnh Điện Biên: 01 lần 

TT Năm 
Danh hiệu 

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

1 2009-2010 CSTĐCS 
Quyết định số: 1508/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 

7 năm 2010; Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

2 2012-2013 CSTĐCS 
Quyết định số: 473/QĐ- SGDĐT ngày 27 tháng 6  

năm 2013; Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

3 2013-2014 CSTĐCS 
Quyết định số: 1922/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 

6 năm 2014; Sở Giáo dục & Đào tạo Điện Biên. 

4 2014-2015 CSTĐCS 
Quyết định số: 447/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 6 

năm 2015; Sở Giáo dục & Đào tạo Điện Biên. 

5 2016-2017 CSTĐCS 
Quyết định số: 577/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 6 

năm 2017; Sở GD&ĐT Điện Biên. 

6 2017-2018 CSTĐCS 
Quyết định số: 2798/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 

7 năm 2018; Sở GD&ĐT Điện Biên. 

7 2019-2020 CSTĐCS 
Quyết định số: 2808/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 

8 năm 2020; Sở GD&ĐT Điện Biên. 

8 2020-2021 CSTĐCS 
Quyết định số: 1988/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 

6 năm 2021; Sở GD&ĐT Điện Biên. 

9 2021-2022 CSTĐCS 
Quyết định số: 921/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 7 

năm 2022; Sở GD&ĐT Điện Biên. 



 

10 2022-2023 

CSTĐCS 
Quyết định số: 907/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 7 

năm 2023 của Sở GD&ĐT Điện Biên. 

CSTĐ tỉnh 

Điện Biên 

Quyết định số: 1592/QĐ-UBND, ngày  28 tháng 

9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Điện Biên 

11 2023-2024 CSTĐCS 
Quyết định số: 988/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 

07  năm 2024 của Sở GD&ĐT Điện Biên. 

12 2024-2025 CSTĐCS 
Quyết định số: 1060/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 

08  năm 2025 của Sở GD&ĐT Điện Biên. 

c) Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ bằng khen bộ, ban, ngành, 

tỉnh trở lên)  

TT Năm 

Hình thức, 

nội dung 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

1 2014-2015 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Theo quyết định số 5377 /QĐ-BGDĐT, ngày 10 

tháng 11 năm 2015 của Bộ GD&ĐT. Đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ 

niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Huyện 

Điện Biên (1985- 2015). 

2 2019-2020 
Bằng khen của 

UBND Tỉnh 

Quyết định số 154/QĐ-UBNDT ngày 9/10/2020  

của UBND tỉnh Điện Biên. Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao năm học 2019-2020 

3 2023-2024 

Bằng khen của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Quyết định số 2541/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2024 

của Bộ GD&ĐT. Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2023- 2024 

d) Đóng góp xây dựng đơn vị 

- Trong công tác Đảng:  

+ Tích cực học tập các nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng viên 

trong chi bộ. Tham gia tích cực các hoạt động do Chi bộ và Đảng bộ cấp trên tổ chức. 

+ Nhiệt tình có trách nhiệm trong việc giúp đỡ quần chúng vào Đảng và hoàn thiện 

hồ sơ Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ đúng theo Điều lệ Đảng.  

+ Kết quả xếp loại đảng viên hàng năm: Từ khi được chính thức đứng trong hàng ngũ 

của Đảng (năm 2014 đến năm 2025 đều được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 

trong đó có nhiều năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” như các năm 2021, 

2022, 2023. 

- Trong công tác Công đoàn: Là công đoàn viên, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt 

động do công đoàn tổ chức, gần gũi chia sẽ và có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn nhà 

trường vững mạnh. Nhiều năm liên tục là công đoàn viên xuất sắc. 

Với sự nỗ lực cố gắng và các thành tích đat được của cá nhân đã góp phần tạo nên 

thành tích chung của Nhà trường, trong 03 năm học 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

nhà trường đều đạt tập thể Lao động tiên tiến trở lên trong đó có 02 năm 2022-2023 và 

2024-2025 đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, là 1 trong những đơn vị nằm trong 

nhóm dẫn đầu thi đua khối các trường THPT không chuyên trong toàn tỉnh. 

III. KỶ LUẬT (thời gian, hình thức, lý do): Không 



 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị 

 

 

 

  

Người khai 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Nhung 

 


